
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN

 TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO

TRƯỜNG MẦM NON 2017 - 2018

Lớp: Mẫu giáo nhỡ   Hệ: Công lập

STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chúHộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TS

1 Hồ Đắc Nhật Minh Nam 16/01/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 18, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 18, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

2 Nguyễn Hương Nhi Nữ 25/06/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 8, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 8, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

3 Nguyễn Trung Đức Nam 26/01/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 15, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 15, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

4 Trần Đại Vũ Nam 23/08/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 8, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 8, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

5 Vũ Minh Châu Nữ 12/09/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 17, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 17, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

6 Đinh Trâm Anh Nữ 01/04/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 11, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 11, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

7 Đào Tấn Phát Nam 11/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 27, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT1

8 Tống Huy Nam Nam 03/10/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 24, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 18, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT2

9 Vũ Ngọc Lâm Anh Nữ 08/10/2013 Hải Phòng Kinh Tổ dân phố số 7, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 2, Phường Ngọc Thụy, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT2

10 Dương Nhật Minh Nam 26/05/2013 Hà Nội Kinh Xuân ái, Văn Yên, Yên Bái Tổ dân phố số 13, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

11 Lê Đăng Quang Nam 12/10/2013 Hà Nội Kinh Thôn Bạch Liên, Xã Liên Phương, 

Huyện Thường Tín, Hà Nội

Tổ dân phố số 1, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

12 Nguyễn Gia Hân Nữ 10/12/2013 Bắc Ninh Kinh Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh Tổ dân phố số 7, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

13 Nguyễn Tiến Nam Nam 09/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 2, Phường Bồ Đề, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 2, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

14 Nguyễn Trang Ngân Nữ 20/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 9, Phường Mỹ Đình 

2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tổ dân phố số 9, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc Ghi chúHộ khẩu thường trú Nơi ở hiện nay Đối tượng TS

15 Ngô Quỳnh Anh Nữ 02/11/2013 Hà Nội Kinh Đức Ninh, Thành Phố Đồng Hới, 

Quảng Bình

Tổ dân phố số 8, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

16 Phùng Khánh Huy Nam 22/05/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 22, Phường Ngọc 

Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 23, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

17 Phùng Minh Huy Nam 07/10/2013 Hà Nội Kinh Liên Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc Tổ dân phố số 12, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

18 Phạm Nhật Minh Nam 10/01/2013 Hà Nội Kinh Thôn Phù Đổng 1, Xã Phù Đổng, 

Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Tổ dân phố số 10, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

19 Võ Nguyệt Hà Nữ 29/11/2013 Hà Nội Kinh Tổ dân phố số 24, Phường Bồ Đề, 

Quận Long Biên, Hà Nội

Tổ dân phố số 24, Phường Ngọc Lâm, 

Quận Long Biên, Hà Nội

DT3

20 Đinh Thanh Lộc Nam 10/09/2013 Hà Nội Kinh Đại Bái, Huyện Gia Bình, Bắc Ninh 14/167 Long Biên, Tổ dân phố số 27, 

Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, 

Hà Nội

DT3

Ngày      tháng      năm 2017
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Tổng số có 20 học sinh
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